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	Nội dung/chủ đề/bài
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam
	*Nhận biết: 
- Biết được  giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
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	2
	Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng các dân tộc
	*Nhận biết: 
- Biết được sự đa dạng các nền văn hóa trên thế giới.
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	Bài 3: Lao động cần cù sáng tạo
	Nhận biết: 
- Nêu được biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động.
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	Bài 4: Bảo vệ lễ phải
	* Nhận biết:
- Biết bảo vệ lễ phải.
* Thông hiểu:
- Biết được sự cần thiết phải bảo vệ lễ phải.
- Nêu được việc cần làm để bảo vện lễ phải.
* Vận dụng cao: Biết cách bảo vệ lễ phải.
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	Bài 5: bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	* Nhận biết
- Biết được môi trường là gì? 
- Biết được thành phần của môi trường bao gồm các yếu tố nào?
- Biết được thế nào là bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
- Thế nào là bảo vệ môi trường?
* Vận dụng: - Giải thích câu thành ngữ.
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Bài 6: xác định mục tiêu cá nhân
	* Nhận biết
- Biết xác định mục tiêu cá nhân.
- Biết có bao nhiêu loại mục tiêu cá nhân.
- Biết khái niệm của mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn.
- Biết được tiêu chí cụ thể đẻ xác định mục tiêu cá nhân.
* Thông hiểu: Hiểu được các tiêu chí xác định mục tiêu cá nhân.
- Hiểu và  xác định được mục tiêu cụ thể.
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	Tỉ lệ %
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PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024

	TRƯỜNG PTDTBTTHCS TRÀ DƠN
	Môn: GDCD - Lớp 8 

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	Thời gian: 45 Phút. (Không kể giao đề)




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 5,0 điểm)  (Học sinh làm bài vào giấy thi)
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi là 1.A…)
Câu 1: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ
A. đất nước này sang đất nước khác.			
B. thế hệ này sang thế hệ khác.	
C. vùng miền này sang vùng miền khác. 			
D. địa phương này sang địa phương khác.
Câu 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới là tôn trọng
A. tiền bạc của mỗi dân tộc					B. hủ tục của các dân tộc.
C. vũ khí của các dân tộc. 					D. truyền thống của các dân tộc
Câu 3: Một trong những biểu hiện của lao động sáng tạo là luôn luôn
A. ỷ nại, dựa dẫm.						B. lười biếng, ỷ nại.
C. Tìm tòi, học hỏi						D. dựa dẫm, lười nhác.
Câu 4: Câu ca dao sau nói về điều gì “Khôn chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua lời”?
A. Tôn trọng lẽ phải						B. Tôn sư trọng đạo
C. Đạo lí nhân nghĩa						D. Tinh thần đoàn kết
Câu 5. “Những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây? 
A. Đạo đức							B. Luân lí. 
C. Lí tưởng. 							D. Lẽ phải.
 Câu 6. “Những của cải có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cuộc sống (mỏ khoáng sản, dầu khí, động vật,…)” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây? 
A. Môi trường sinh thái. 					B. Tài nguyên thiên nhiên. 
C. Tài nguyên du lịch. 					D. Môi trường tự nhiên.
Câu 7. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tầm quan trọng của môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
A. Là cơ sở để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.
B. Tạo cho con người phương tiện sinh sống.
C. Là yếu tố duy nhất thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển.
D. Là điều kiện thiết yếu cho sự tồn tại, phát triển của con người.
Câu 8. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên sẽ giúp cho
A. môi trường trong lành, sạch đẹp.			B. môi trường sinh thái được cân bằng.
C. hệ sinh thái phong phú, đa dạng.			D. nguồn tài nguyên không bị cạn kiệt.
Câu 9. “Đề ra các chính sách bảo vệ môi trường; quản lí, và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên” là vai trò của chủ thể nào dưới đây?
A. Nhà nước.							B. Cá nhân công dân.
C. Các tổ chức xã hội.					D. Các cơ sở giáo dục.
Câu 10. Mục tiêu cá nhân có thể được phân loại theo thời gian, gồm:
A. mục tiêu học tập và mục tiêu tài chính.	
B. mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn.
C. mục tiêu sức khỏe và cống hiến xã hội.
D. mục tiêu trung hạn và mục tiêu dài hạn.
Câu 11. Căn cứ vào tiêu chí nào để phân loại mục tiêu cá nhân thành: mục tiêu phát triển bản thân, gia đình, bạn bè, sức khỏe, học tập, tài chính,…?
A. Thời gian thực hiện.					B. Năng lực thực hiện.
C. Lĩnh vực thực hiện.					D. Khả năng thực hiện.
Câu 12. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc xác định mục tiêu cá nhân?
A. Giúp mỗi người có động lực hơn trong cuộc sống.
B. Giúp mỗi người thực hiện được ước mơ của mình.
C.Giúp mỗi cá nhân có động lực hoàn thiện bản thân. 
D. Giúp mỗi cá nhân thu được nhiều lợi ích vật chất.
Câu 13. Tiêu chí “cụ thể” trong việc xác định mục tiêu cá nhân được hiểu như thế nào?
A. Mỗi mục tiêu cần có một kết quả cụ thể.
B. Mục tiêu có thể định lượng, đo lường được.
C. Mục tiêu phải đi kèm với thời hạn đạt được.
D. Mỗi mục tiêu phải hướng tới mục đích chung.
Câu 14. Lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân bao gồm bao nhiêu bước?
A. 7 bước.							B. 6 bước.	
C. 8 bước.							D. 9 bước.
Câu 15: Vì sao chúng ta cần phải tôn trọng lẽ phải?
A. Vì nếu không tôn trọng sẽ bị phạt bởi luật pháp
B. Vì chúng ta được giáo dục rằng phải tôn trọng lẽ phải
C. Vì con người có thể chung sống trong hòa bình
D. Vì những hành động tôn trọng lẽ phải, cư xử đúng đắn sẽ làm xã hội của chúng ta tốt đẹp
II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm) 
Câu 1: (1,0 điểm):Giả sử em được người khác góp ý về những khuyết điểm của bản thân. Em sẽ có thái độ và cách cư xử như thế nào? 
Câu 2: (2,0 điểm):  Em hãy giải thích câu thành ngữ “Rừng vàng biển bạc”
Câu 3: (2,0 điểm): Theo em, việc xác định được mục tiêu cụ thể cho một công việc sẽ mang lại kết quả như thế nào? 

--------------- Hết---------------
Chú ý: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
(Mỗi ý đúng được 0,33 điểm)
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	Đáp án
	B
	D
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	D
	B
	C
	D
	A
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	C
	D
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B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(1,0 điểm)
	[bookmark: _GoBack]- Em sẽ có thái độ đồng ý, xem xét lại và chấp nhận, cư sử đàng hoàng, lịch sử và cảm ơn vì đã đưa ra ý kiến. (Tùy theo cách trả lời của học sinh)
	1,0

	2
(2,0 điểm)
	 - Câu thành ngữ muốn nói: Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, tài nguyên thiên nhiên phong phú vì thé chúng ta phải có trách nhiệm khai thác hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên chính là góp phần bảo vệ sự sống của chúng ta.

	
2,0


	
3
(2,0 điểm)
	- Định hướng được những nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành được công việc.
- Xác định được các phương thức làm việc hiệu quả, hạn chế được các lỗi sai trong quá trình thực hiện. 
- Kiểm soát được tiến độ của công việc, điều chỉnh được kế hoạch khi có việc bất ngờ xảy ra. 
- Tỉ lệ thành công của công việc cao hơn so với làm việc không có mục tiêu cụ thể. 
 
	0,5
0,5
0,5
0,5
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